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CHƯƠNG I

MỞ ĐẦU

I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT.
Bắc Ninh là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm: tam giác tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, vùng kinh tế trọng điểm của miền Bắc có mức tăng trưởng kinh tế cao, giao lưu kinh tế mạnh, có tác động trực tiếp đến hình thành cơ cấu và tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh, con người Bắc Ninh mang trong mình truyền thống văn hoá, hiếu khách, cần cù và sáng tạo.

Với vị trí địa lý tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội: Cách sân bay Quốc tế Nội Bài 45km; cách cảng biển Hải Phòng 110km, nằm trên tuyến đường giao thông quan trọng chạy qua như quốc lộ 1A, 1B, quốc lộ 18, 38 đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và các tuyến đường thuỷ như sông Đuống, sông Cầu, sông Thái Bình nối Bắc Ninh với các tỉnh lân cận và cảng Hải Phòng, cảng Cái Lân, rất thuận lợi cho vận chuyển hàng hoá và du khách giao lưu với các tỉnh trong cả nước. Bắc Ninh được coi là cửa ngõ phía Đông Bắc của thủ đô Hà Nội, là cầu nối giữa Hà Nội và các tỉnh trung du miền núi phía Bắc, trên đường bộ giao lưu chính với Trung Quốc.

Với những lợi thế nêu trên huyện Lương Tài nói chung và xã Quảng Phú nói riêng đã và đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển đô thị. Trong đó, thôn Lĩnh Mai là một trong những địa phương thời gian qua kinh tế - xã hội và đời sống của người dân có nhiều phát triển, theo đó nhu cầu đất ở cũng ngày càng tăng. 

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Quảng Phú nói riêng và huyện Lương Tài nói chung. Để xây dựng đô thị đồng bộ về hạ tầng cơ sở cần phải đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, có hệ thống khu văn hóa thể thao và  hệ thống đường giao thông đối ngoại và các trục đường chính đô thị cẩn phải đầu tư xây dựng đồng bộ để làm cơ sở phát triển các khu chức năng. 

Chính vì những lý do trên, có thể thấy việc lập quy hoạch chi tiết Khu nhà thôn Lĩnh Mai và trung tâm văn hóa xã hội của xã Quảng Phú, huyện Lương Tài là việc làm cần thiết. Dự án hình thành sẽ tạo ra bộ mặt trung tâm xã khang trang hiện đại, đáp ứng nhu cầu về các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, là cơ sở cho việc thực hiện quản lý, đầu tư xây dựng theo quy hoạch, đúng pháp luật.
II. CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT.
1. Các cơ sở pháp lý lập quy hoạch.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14;
Căn cứ luật đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng về quy định hồ của nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn. 

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ nghị định số 164/2018-NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế xã hội và kinh tế xã hội với quốc phòng
Căn cứ Văn bản số 3476/UBND-XDCB ngày 04/10/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giới thiệu địa điểm để tổ chức lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại thôn Lĩnh Mai và Trung tâm văn hóa – Thể thao xã Quảng Phú, huyện Lương Tài;

Căn cứ Quyết định số 1407/UBND-XDCB ngày 09/10/2023 của UBND huyện Lương Tài về việc giao tổ chức lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại thôn Lĩnh Mai và Trung tâm văn hóa – Thể thao xã Quảng Phú, huyện Lương Tài;

Căn cứ Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 08/05/2024 của UBND huyện Lương Tài về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết khu nhà ở tại thôn Lĩnh Mai và Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 14/11/2014 của HĐND xã Quảng Phú về việc thông qua Đồ án quy hoạch chi tiết khu nhà ở thôn Lĩnh Mai và Trung tâm văn hóa thể thao xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh;
- Các văn bản khác có liên quan.
2. Hệ thống Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng hiện hành được áp dụng.
- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2021/BXD Quy hoạch xây dựng; 
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Các tiêu chuẩn xây dựng chuyên ngành khác có liên quan.

3. Nguồn tài liệu, số liệu và bản đồ.
- Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Quảng Phú, huyện Lương Tài

- Bản đồ địa chính khu vực nghiên cứu quy hoạch và các vực lân cận;

- Bản đồ đo đạc khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 phù hợp theo quy định;

- Các kết quả điều tra về dân số, đất đai.

- Các kết quả điều tra, khảo sát, các số liệu, tài liệu khí tượng, thủy văn, địa chất, địa hình, hiện trạng kinh tế, xã hội và các tài liệu, số liệu liên quan
CHƯƠNG II

VỊ TRÍ, PHẠM VI RANH GIỚI, QUY MÔ LẬP QUY HOẠCH;
QUY MÔ DÂN SỐ
1. Vị trí, phạm vi ranh giới lập quy hoạch chi tiết.

Vị trí: Thuộc thôn Lĩnh Mai xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Ranh giới nghiên cứu:

+ Phía Bắc giáp đất nuôi trồng thủy sản; 
 + Phía Nam giáp nghĩa trang liệt sỹ xã và trường mầm non Quảng Phú; 
+ Phía Đông giáp đất cây xanh, bãi đỗ xe quy hoạch; 
+ Phía Tây giáp đường ĐH.02.

2. Quy mô lập quy hoạch chi tiết 

- Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết khoảng 4,884 ha, trong đó: 
+ Diện tích khu nhà ở: 3,034 ha

+ Diện tích khu Trung tâm văn hóa – Thể thao xã Quảng Phú và đường giao thông: 1,88 ha.

3. Quy mô dân số: 400 người.
CHƯƠNG III

MỤC TIÊU TÍNH CHẤT KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH
1. Mục tiêu:

- Cụ thể hóa định hướng quy hoạch chung của huyện Lương Tài;
- Phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã;
- Tạo nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội của địa phương;
- Cụ thể hóa các quy hoạch cấp trên;
- Làm cơ sở pháp lý triển khai, quản lý các dự án đầu tư xây dựng.
2. Tính chất:
Là điểm (khu) dân cư nông thôn và khu Trung tâm văn hóa - thể thao của xã Quảng Phú, huyện Lương Tài với kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gồm các khu chức năng như chính: Khu ở, khu Trung tâm văn hóa - thể thao đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân
CHƯƠNG IV
PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT
1. Vị trí địa lý khu đất lập quy hoạch.

- Dự án ĐTXD khu nhà ở (Khu dân cư nông thôn) tại thôn Lĩnh Mai và Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh nằm tại vị trí trung tâm xã Quảng Phú và là khu vực quy hoạch phát triển trung tâm công cộng, hành chính, dịch vụ, nhà ở trong tương lai của xã.

- Khu đất nghiên cứu có diện tích khoảng 4,884 ha thuộc đất canh tác thuộc thôn Lĩnh Mai, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài
2. Đặc điểm địa hình địa mạo.
- Nhìn chung khu vực nghiên cứu có địa hình bằng phẳng. Khu vực quy hoạch và hệ thống đường giao thông hiện hữu có cốt cao hơn mặt ruộng trung bình từ 0,9-1,2m. Ngoài phần diện tích ruộng canh tác sản xuất nông nghiệp còn có kênh tưới, kênh tiêu phục vụ sản xuất.

- Khu vực nghiên cứu nằm trong khu đất sản xuất nông nghiệp, có địa hình bằng phẳng cao độ tự nhiên trong khoảng từ 2.3m đến 2.6m 

3. Khí hậu, thủy văn.
- Nhiệt độ, độ ẩm: Bắc Ninh nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa với bốn mùa khá rõ rệt, có mùa đông lạnh, mùa hè nóng nực. Trong khoảng 12 năm trở lại đây, nhiệt độ trung bình năm là 24,0oC, nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là 29,4oC (tháng 7), nhiệt độ trung bình thấp nhất là 17,4oC (tháng 1). Sự chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là 12,0oC. Độ ẩm tương đối trung bình của Bắc Ninh khoảng 81%, độ chênh lệch về độ ẩm giữa các tháng không lớn, độ ẩm tương đối trung bình thấp nhất từ 72% đến 75% thường xảy ra từ tháng 10 đến tháng 12 trong năm.

- Lượng mưa: Lượng mưa trung bình hàng năm tại Bắc Ninh khoảng 1500mm nhưng phân bổ không đều trong năm. Mùa mưa chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 10, chiếm 80% tổng lượng mưa cả năm. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau chỉ chiếm 20% tổng lượng mưa trong năm.

- Số giờ nắng - gió: Khoảng 12 năm trở lại đây, tổng số giờ nắng trung bình là 1417 giờ, trong đó tháng có giờ nắng trung bình lớn nhất là tháng 7 với 168 giờ, tháng có giờ nắng trung bình ít nhất là tháng 1 với 64 giờ. Hàng năm có hai mùa gió chính: gió mùa Đông Bắc và gió mùa Đông Nam. Gió mùa Đông Bắc thịnh hành từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau, tốc độ gió trung bình vào tháng 1 khoảng 2,6m/s; gió mùa Đông Nam thịnh hành từ tháng 4 đến tháng 9 mang theo hơi ẩm gây mưa rào, tốc độ trung bình vào tháng 7 khoảng 2,4m/s.

4. Địa chất công trình.
Nhìn chung địa chất vùng Bắc Ninh tương đối ổn định hơn so với Hà Nội và các vùng khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ. Tuy nhiên khi xây dựng công trình cần khoan khảo sát địa chất, đặc biệt là các khu vực nằm trên vùng đất canh tác và kênh mương nội đồng.

5. Hiện trạng sử dụng đất.
Diện tích nhiên cứu lập quy hoạch khoảng 4,884 ha. Hiện trạng sử dụng đất chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp, hệ thống kênh tưới, tiêu và đất giao thông nội đồng.
	Stt
	Hạng mục
	Diện tích 
	Tỷ lệ
	Số công trình
	Ghi chú

	
	
	(m2)
	(%)
	
	

	1
	Đường bê tông
	568,99
	1,16
	1
	Đường bê tông nội đồng

	3
	Đường đất
	1.128,65
	2,31
	
	Đường đất nội đồng

	4
	Đất kênh mương, thủy lợi
	929,62
	1,90
	
	Đất mặt nước

	6
	Đất mộ rải rác
	137,30
	0,28
	
	Đất mộ

	7
	Đất ruộng, bờ thửa nhỏ
	46.083,96
	94,34
	
	Đất canh tác

	
	Tổng cộng
	48.848,52
	100,00
	
	


6. Hiện trạng kiến trúc cảnh quan.
6.1. Hiện trạng kiến trúc và công trình xây dựng:


- Trong khu đất quy hoạch chưa. có công trình kiến trúc nào được xây dựng;

- Hiện trạng chỉ có một khu mộ với diện tích khoảng 137,29 m2 nằm tập trung ở một khu.
6.2. Hiện trạng giao thông và hạ tầng kỹ thuật:

a). Giao thông:

- Xung quanh khu vực nghiên cứu có các hệ thống giao thông hiện trạng là khu vực phía Tây có tiếp giáp tuyến đường liên xã, phía Nam có hệ thống đường bê tông  kết nối với đường liên xã

b). Cấp nước:

Khu vực lập quy hoạch đã có hệ thống cấp nước sạch

c). Cấp điện:

Nguồn điện cấp cho khu vực được lấy từ đường dây 35 kV nằm phía Tây Nam của dân cư hiện hữu. 

d). Hệ thống thông tin - viễn thông:

Đường dây thông tin liên lạc chạy dọc theo trục đường liên xã phía Tây khu vực lập quy hoạch.

đ). Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

- Thu gom và xử lý nước thải:

+ Trong khu vực lập quy hoạch chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung.

+ Nước thải sinh hoạt thoát chung với nước mưa hoặc tự thấm xuống đất.

+ Nước thải không được thu gom xả ra trực tiếp nguồn tiếp nhận gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan và sức khỏe của người dân. 

- Chất thải rắn: Rác thải sinh hoạt trong khu vực được thu gom hàng ngày.

7. Tổng hợp đánh giá hiện trạng

7.1. Điểm mạnh:

- Vị trí thuận lợi nằm trên trục đường giao thông liên xã. Có vị trí hết sức thuận lợi khi có nhiều giao thông quan trong kết nối, các điểm dân cư hiện có và khoảng cách tới trung tâm của xã.

- Lực lượng lao động tại các khu vực lân cận dồi dào. 

7.2. Điểm yếu:

- Hạ tầng xã hội còn yếu, hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn chỉnh.

- Nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đòi hỏi lớn.

7.3. Cơ hội:

- Phát triển kinh tế, thay đổi cơ cấu kinh tế của khu vực rõ rệt do dự án đường động lực, đường tỉnh lộ và các trục đường kinh tế theo quy hoạch.

- Phát triển theo hướng khu dân cư phức hợp tiện nghi, hiện đại, kết hợp thương mại, dịch vụ.

7.4. Thách thức:

- Cạnh tranh nhiều mặt với các khu vực lân cận.

- Cần sự thay đổi và đòi hỏi tính thích nghi về lối sống của người dân tại khu vực cho một khu nhà ở phát triển theo mô hình hiện đại và sinh thái.

- Tiên phong trong việc xây dựng một khu trung tâm xã bao gồm các công trình công cộng và nhà ở, hiện đại, là bộ mặt của khu vực huyện Lương Tài cần có sự đầu tư đồng bộ và toàn diện trên tất cả hạng mục trong khu vực nghiên cứu dự án.

CHƯƠNG V

GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC, QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
I. YÊU CẦU TỔ CHỨC QUY HOẠCH.
- Đảm bảo phù hợp với các quy hoạch được phê duyệt, đang nghiên cứu và với các dự án đã đang triển khai thực hiện có liên quan;

- Phân tích đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng xây dựng, dân cư, xã hội, kiến trúc cảnh quan đặc thù, khả năng sử dụng quỹ đất hiện có và quỹ đất dự kiến phát triển;

- Xác định tích chất chức năng và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của khu vực quy hoạch;

- Quy hoạch sử dụng đất, xác định chỉ tiêu cho từng lô đất về diện tích, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình, vị trí quy mô các công trình ngầm (nếu có);

- Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan khai thác triệt để lợi thế cảnh quan thiên nhiên của khu vực; đảm bảo tính hài hòa với các khu vực lân cận;

- Nghiên cứu, xác định các công trình điểm nhấn trong không gian khu vực quy hoạch. Nghiên cứu hình thành khối màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo, không gian kiến trúc và các chỉ tiêu khống chế;

- Xác định mạng lưới đường giao thông và hệ thống các công trình HTKT hiện đại, đồng bộ; Cập nhật quy mô, hướng tuyến các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài phạm vi lập quy hoạch để đề xuất phương án khớp nối phù hợp 
II. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

1. Chỉ tiêu về sử dụng đất:

	TT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị
	Chỉ tiêu

	I
	Các chỉ tiêu sử dụng đất
	
	

	1
	Đất xây dựng công trình nhà ở
	m2/người
	≥25

	2
	Đất xây dựng công trình công cộng, dịch vụ
	m2/người
	≥5

	3
	Đất cho giao thông và hạ tầng kỹ thuật
	m2/người
	≥5

	4
	Cây xanh công cộng
	m2/người
	≥2

	II
	Các chỉ tiêu hạ tầng xã hội
	
	

	1
	Cụm công trình, sân bãi thể thao
	cụm
	≥5000

	2
	Nhà văn hóa
	công trình
	≥1000

	III
	Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật
	
	

	1
	Cấp nước sinh thoạt
	lít/người/ngày đêm
	≥60

	2
	Thoát nước thải sinh thoạt
	% chỉ tiêu cấp nước
	≥80

	3
	Cấp điện
	W/người
	≥150


2. Bảng tổng hợp cơ cấu sử dụng đất
	TT
	Hạng mục
	Ký hiệu
	 Diện tích  
	 Mật độ xây dựng tối đa 
	 Tầng cao tối đa 
	Tỷ lệ

	
	
	
	 (m2) 
	 (%) 
	 (tầng) 
	(%)

	A
	Đất khu ở
	
	30.335,19
	
	
	100,00

	1
	Đất nhà ở
	
	10.821,85
	100
	
	35,67

	1.1
	Nhà ở NO1
	NO1
	1.101,38
	100
	3
	

	1.2
	Nhà ở NO2
	NO2
	3.162,32
	100
	3
	

	1.3
	Nhà ở NO3
	NO3
	3.139,67
	100
	3
	

	1.4
	Nhà ở NO4
	NO4
	1.122,43
	100
	3
	

	1.5
	Nhà ở BT1
	BT1
	1.113,18
	50
	3
	

	1.6
	Nhà ở BT2
	BT2
	1.182,87
	50
	3
	

	2
	Đất cây xanh
	CX1
	2.180,50
	5,00
	
	7,19

	3
	Đất văn hóa - thể thao
	
	3.689,42
	
	
	12,16

	3.1
	Đất văn hóa
	NVH-O
	1.786,82
	40,00
	3
	

	3.2
	Đất TDTT
	TDTT-O
	1.902,60
	10,00
	1
	

	4
	Đất hạ tầng kỹ thuật, bãi xe
	
	2.571,75
	5,00
	
	8,48

	4.1
	Đất hạ tầng kỹ thuật khu NO1+BT1
	HT1
	249,58
	-
	
	

	4.2
	Đất hạ tầng kỹ thuật khu NO2
	HT2
	435,02
	-
	
	

	4.3
	Đất hạ tầng kỹ thuật khu NO3
	HT3
	451,47
	-
	
	

	4.4
	Đất hạ tầng kỹ thuật khu NO4+BT2
	HT4
	339,70
	-
	
	

	4.5
	Đất bãi đỗ xe
	P
	1.095,98
	5,00
	
	

	5
	Đất giao thông
	
	11.071,67
	
	
	36,50

	B
	Khu Trung tâm văn hóa xã
	
	12.547,50
	
	
	100,00

	1
	Đất nhà văn hóa xã
	NVH-X
	5.020,54
	40,00
	3
	40,01

	2
	Đất thể dục thể thao xã
	TDTT-X
	6.786,83
	10,00
	1
	54,09

	3
	Đất giao thông đấu nối
	
	740,13
	
	
	5,90

	C
	Đất giao thông đối ngoại
	
	5.965,83
	
	
	100,00

	D
	Tổng cộng (A+B+C)
	
	48.848,52
	
	
	


III. TỔ CHỨC KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

1. Yêu cầu, nguyên tắc tổ chức không gian kiến trúc

- Không gian kiến trúc được tổ chức trên cơ sở tổng thể không gian quy hoạch và yêu cầu của từng loại chức năng công trình để tạo được hình khối đường nét kiến trúc cho phù hợp với chức năng và sự hài hoà, hoàn thiện chung của không gian kiến trúc của khu trung tâm xã

- Kiến trúc công trình phải được kết hợp với yêu cầu chức năng hoạt động, xây dựng hiện đại, bền vững và hài hòa với không gian xung quanh, trên cơ sở khai thác sử dụng vật liệu cũng như phong cách kiến trúc địa phương.

2. Định hướng giải pháp tổ chức không gian kiến trúc
2.1. Định hướng chung:

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan phù hợp với cảnh quan tự nhiên, gắn kết với các khu vực xung quanh nhằm khai thác các công công trình công cộng có sẵn làm điểm nhấn, tiền để phát triển khu vực.

- Các công trình nhà ở đảm bảo về chiều cao tầng, tạo dựng cảnh quan để tạo nên một khu trung tâm tiện nghi và an toàn cho người sử dụng. Công trình xây dựng mới được thiết kế phù hợp cho từng chức năng với hình thức kiến trúc hiện đại.

- Gắn kết mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của khu vực nghiên cứu với mạng lưới hạ tầng hiện có của khu vực tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh.

- Tổ chức phối kết hợp không gian kiến trúc với không gian xanh và mầu sắc, các khu cây xanh vỉa hè, cây xanh công viên, vườn dạo.

2.2. Giải pháp cụ thể:

* Điểm dân cư nông thôn: 

- Nhà ở được xác định theo giới hạn chỉ giới đường đỏ và mức độ mở rộng chỉ giới xây dựng. Không gian chiều cao công trình không vượt quá chiều cao cho phép làm ảnh hưởng đến không gian các khu dân cư lân cận truyền thống của nhà ở nông thôn. Sử dụng, tận dụng hệ thống giao thông đã có và giao thông quy hoạch mới. 

- Nhà ở liền kề: Cốt nền hoàn thiện so với mặt hè hoàn thiện tối đa 0,2m. Tổ hợp các lô đất xây dựng công trình nhà ở liên kề tạo thành khối cao tối đa 03 tầng (tầng 1 cao 3,9m; tầng 2 cao 3,6m; tầng 3 cao 3,6m);
- Nhà ở có sân vườn: Cốt nền hoàn thiện so với mặt hè hoàn thiện tối đa 0,45m. Tổ hợp các lô đất xây dựng công trình nhà ở có sân vườn độc lập hoặc song lập (ghép khối) cao tối đa 03 tầng (tầng 1 cao 3,9m; tầng 2 cao 3,6m; tầng 3 cao 3,6m);
- Cây xanh, đất VHTT khu ở:

+ Khu đất VHTT dự kiến xây dựng khu nhà văn hóa và sân tập thể thao ngoài trời và các công trình dịch vụ công cộng khác đáp ứng cho toàn bộ phần đất lập quy hoạch cũng như phát triển sau này. Các công trình này được xây dựng với chiều cao từ 1-2 tầng;

+ Cây xanh, vườn hoa kết hợp với sân chơi ngoài trời: Được bố trí tại trung tâm của của khu ở, cải thiện môi trường, đảm bảo bán kính phục vụ và nâng cao chất lượng sống của cư dân trong khu quy hoạch mới và dân cư hiện hữu. Ngoài ra, cây xanh đường phố, đường dạo được trồng dọc các tuyến đường giao thông tạo cảnh quan cho toàn khu;
* Khu trung tâm văn hóa - thể thao của xã: 
- Khu đất Thể thao dự kiến xây dựng sân thể thao ngoài trời, bể bơi (nếu có) và các công trình dịch vụ công cộng khác đáp ứng cho toàn bộ phần đất lập quy hoạch cũng như phát triển sau này. Các công trình này được xây dựng với chiều cao từ 1-3 tầng;

- Cây xanh, vườn hoa kết hợp với sân chơi ngoài trời: Được bố trí tại trung tâm của dự án, cải thiện môi trường, đảm bảo bán kính phục vụ và nâng cao chất lượng sống của cư dân trong khu quy hoạch mới và dân cư hiện hữu. Ngoài ra, cây xanh đường phố, đường dạo được trồng dọc các tuyến đường giao thông tạo cảnh quan cho toàn khu
CHƯƠNG VI
GIẢI PHÁP THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
1. Quy hoạch giao thông:

1.1. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng:

- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

- QCVN 07: 2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị;

- QCVN 41:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ;

- TCXDVN 13592 - 2022: Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế;

- TCVN 4054 - 2005 : Đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế;

1.2. Các căn cứ thiết kế:

- Hồ sơ quy hoạch chung đã được phê duyệt.

- Bản đồ địa hình, địa chính khu vực thiết kế.

- Các hồ sơ dự án có liên quan.

1.3. Yêu cầu chung:

- Phù hợp với các quy hoạch chung của địa phương, kế thừa và phát triển mạng lưới đường hiện có cho phù hợp với nhu cầu giao thông vận tải trước mắt và tương lai, kết nối liên hoàn với hệ thống đường tỉnh, đường huyện và đường trục xã.

- Kết hợp với mạng lưới quy hoạch thuỷ nông, quy hoạch dân cư và các công trình xây dựng hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

- Phù hợp với các loại phương tiện vận chuyển trước mắt cũng như trong tương lai.

- Đảm bảo liên hệ thuận tiện với hệ thống đường huyện, đường tỉnh và đường trục xã tạo thành mạng lưới đường hoàn chỉnh.

- Kết cấu và bề rộng mặt đường phải phù hợp với điều kiện cụ thể của xã và yêu cầu kỹ thuật đường nông thôn, đáp ứng nhu cầu trước mắt cũng như yêu cầu phát triển trong tương lai.

1.4. Giải pháp thiết kế:

- Thiết kế mạng lưới giao thông theo dạng mạng ô ban cờ, với mặt cắt ngang đường rộng đảm bản giao thông thuận lợi.

a). Giao thông đối ngoại: 

- Tuyến đường giao thông đối ngoại chính của khu là tuyến đường nhựa liên xã phía Tây dự án.
b). Giao thông nội bộ:

- Các tuyến đường nội bộ được quy hoạch theo mạng lưới ô bàn cờ kết nối với các tuyến đường đối ngoại phía Tây của khu vực quy hoạch, phần tiếp giáp với dân cư hiện trạng quy hoạch đấu nối phù hợp đảm bảo kết nối thuận tiện giữa khu mới với khu cũ.

- Các tuyến đường quy hoạch mới lòng đường rộng tối thiểu 7,5m.

- Bán kính bó vỉa nút giáo R=8-15m.

- Kết cấu mặt đường cho dự án sử dụng đường bê tông nhựa. 

- Nền đường trước khi thi công phải vét bùn, hữu cơ , riêng 50cm lớp trên cùng dưới lớp áp đường đầm chặt đảm bào k>= 0.98 (chiều dày vét hữu cơ căn cứ vào số liệu khảo sát địa chất ở bước tiếp theo khi thực hiện dự án).
- Kết cấu hè đường sử dụng kết cấu phù hợp với điều kiện vật liệu của địa phương.
- Ngăn cách giữa lòng đường và hè đường bằng viên bó vỉa bê tông xi măng đúc sẵn.
- Khu được thiết kế bố trí các bãi xe tĩnh theo quy chuẩn. Bãi đỗ xe tĩnh bố trí giữa dự án giáp khu cây xanh.
- Các mặt cắt ngang điển hình: 

+ Mặt cắt 1-1: BVỉa hè(2x11,0m) + BMặt đường(14,0m) = 36,0 (m);

+ Mặt cắt 2-2: BVỉa hè(4,0m+3,0m) + BMặt đường (7,5m) = 14,5 (m);

+ Mặt cắt 3-3: BVỉa hè(2x3,0m) + BMặt đường (2x7,5m)= 13,5 (m);

+ Mặt cắt 4-4: BVỉa hè(2x4,0m) + BMặt đường (7,5m) = 15,5 (m);

+ Mặt cắt 5-5: BVỉa hè(4,0m + 3,0m) + BMặt đường (7,5m) + BBãi đỗ xe (10,0m)  = 24,5 (m);

+ Mặt cắt 6-6: BVỉa hè(2x4,0m) + BMặt đường (10,5m) = 18,5 (m);

2. Chuẩn bị kỹ thuật:

2.1. San nền xây dựng: 


a). Cơ sở thiết kế:

- Bản đồ tỉ lệ 1/500 hiện trạng địa chính khu đất quy hoạch.

- Phương án quy hoạch sử dụng đất của khu dân cư.

- TCVN 4447-2012: Công tác đất - Thi công và nghiệm thu. Phần chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng, thiết kế công trình hạ tầng giai đoạn Quy hoạch

- Cốt cao độ hiện trạng khu dân cư xung quanh, cao độ thiết kế tuyến đường đia qua khu vực quy hoạch.

- Các hồ sơ quy hoạch liên quan đã được phê duyệt.

b). Giải pháp thiết kế

- Thiết kế san nền các lô đất được giới hạn bởi các tuyến đường giao thông xung quanh theo phương pháp đường đồng mức thiết kế, hướng dốc từ trong lô đất ra các đường giao thông xung quanh. Độ dốc san nền i(0.5% để đảm bảo thoát nước tự chảy, 

- Hướng thoát chính theo hướng Nam-Bắc thoát vào kênh tiêu nước hiên tại.

- Cao độ thiết kế san nền theo cao độ các trục giao thông hiện có và các khu dân cư xung quanh, cao độ trung bình từ 1,8m;
- Tận dụng phần đất vét bùn, vét hữu cơ phần đường giao thông để trồng cây xanh.

2.2 Thoát nước mưa:

Hệ thống thoát nước mưa được quy hoạch theo phương án thoát nước riêng hoàn toàn. Tất cả các tuyến ống được quy hoạch có hướng thoát trùng với hướng dốc của san nền, các tuyến ống được vạch theo nguyên tắc hướng nước đi là ngắn nhất, để tiện cho việc quản lí sau này, trên dọc tuyến ống bố trí các giếng thăm để thuận tiện cho công tác kiểm tra và bảo dưỡng.

Lưu vực thoát nước, toàn bộ dự án là 1 lưu vực lớn, nước thoát qua cửa xả D1250 đổ ra mương hiện trạng phía Bắc dự án. Hướng thoát chủ đạo của dự án là từ Nam xuống Bắc, từ Tây sang Đông.
Mạng lưới thoát nước mưa gồm có các hố thu nước bên trên đậy lưới thu nước, các giếng thăm và đường ống thoát nước. Nước mưa được thu gom từ bề mặt vào các lưới thu lòng đường đặt dọc theo 2 bên mép đường với khoảng cách ≤ 30m một giếng. Sau đó nước mưa sẽ theo các tuyến cống nhánh, cống chính xả vào mương hiện trạng phía Bắc dự án.
Cửa xả thoát nước ra mương hiện trạng được gia cố bằng đá hộc VXM M100#, thiết kế chân khay cửa xả bằng đá hộc VXM M100#, sân cửa xả chống xói mòn đổ BTXM M150#, toàn bộ phạm vi xây dựng cửa xả được gia cố bằng cọc tre.
Cống thoát nước mưa chính và nhánh được đặt trên hè dọc theo các tuyến đường giao thông của dự án. Mạng lưới đường ống thoát nước mưa được thiết kế tận dụng tối đa độ dốc tự nhiên và san nền của dự án. Cống thoát nước mưa sử dụng ống bê tông cốt thép với hai loại tải trọng: tải trọng C (đối với ống dưới đường) và tải trọng A (đối với ống trên hè), có đường kính từ D600 – D1250. Độ sâu chôn ống tùy vào từng đoạn ống.

Vận tốc nước chảy trong các tuyến cống lấy theo vận tốc tự chảy tối thiểu v ( 0,7(m/s). Độ đầy tính toán cống thoát nước mưa lấy bằng 1, độ dốc tối thiểu imin ≥ 1/D.

3.2 Tính toán hệ thống thoát nước mưa

Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước mưa theo phương pháp cường độ giới hạn.
Q = q x ( x F (l/s)

Trong đó:

q - Cường độ mưa tính toán, l/s.ha

( - Hệ số dòng chảy trung bình

F - Diện tích thu nước tính toán, ha

Cường độ mưa xác định theo công thức (áp dụng TCVN7957-2023):
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Trong đó:

A, C, b, n: Thông số theo khí hậu khu vực Bắc Ninh, A = 5890; C = 0,65; b = 20; n = 0,84.

P - Chu kỳ xuất hiện trận mưa tính theo năm P = 1 năm

t - Thời gian dòng chảy, phút 

Thời gian tính toán:

t = t0 + t1 + t2
Trong đó:

t0 - Thời gian nước chảy đến rãnh hè; t0 = (5 -10) phút

t1 - Thời gian chảy trên rãnh hè, phút
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l1 - Chiều dài rãnh đường, m

v1 - Vận tốc dòng chảy ở cuối rãnh đường, m/s

t2 - Thời gian chảy trong đoạn cống đến tiết diện tính toán, phút
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l2 - Chiều dài mỗi đoạn cống tính toán, m

v2 - Tốc độ dòng chảy trong mỗi đoạn cống tương đương, m/s

	BẢNG TÍNH THỦY LỰC THOÁT NƯỚC MƯA

	

	Đoạn cống
	Chiều dài(m)
	Vgt(m/s)
	Thời gian(p)
	q(l/s.ha)
	Diện tích tính toán(ha)
	Ψ
	Qttoan (l/s)
	D(mm)
	i
	Vt tế
	Q t tế

	
	
	
	Tm+Tr
	Tc
	Tmưa
	
	Trực tiếp
	Cqua+Csườn
	Tổng
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	G1-G3
	116,000
	0,840
	12,000
	4,603
	16,603
	416,316
	0,433
	0,000
	0,433
	0,600
	108,18
	600
	0,0017
	0,840
	237,500

	G2-G3
	100,000
	0,840
	12,000
	3,968
	15,968
	422,480
	0,303
	0,000
	0,303
	0,600
	76,71
	600
	0,0017
	0,840
	237,500

	G3-G5
	75,000
	0,840
	16,603
	2,976
	19,579
	389,856
	0,182
	0,736
	0,918
	0,600
	214,71
	600
	0,0017
	0,840
	237,500

	G4-G5
	58,000
	0,840
	12,000
	2,302
	14,302
	439,657
	0,294
	0,000
	0,294
	0,600
	77,42
	600
	0,0017
	0,840
	237,500

	G5-G7
	119,000
	0,890
	19,579
	4,457
	24,036
	356,433
	0,706
	1,211
	1,917
	0,600
	409,95
	800
	0,0013
	0,890
	447,800

	G6-G7
	62,000
	0,840
	12,000
	2,460
	14,460
	437,956
	0,296
	0,000
	0,296
	0,600
	77,86
	600
	0,0017
	0,840
	237,500

	G7-G18
	56,000
	0,900
	24,036
	2,074
	26,110
	342,916
	0,134
	2,213
	2,347
	0,600
	482,91
	1000
	0,0010
	0,900
	709,100

	G8-G9
	56,000
	0,840
	12,000
	2,222
	14,222
	440,514
	0,200
	0,000
	0,200
	0,600
	52,97
	600
	0,0017
	0,840
	237,500

	G9-G10
	96,000
	0,840
	14,222
	3,810
	18,032
	403,140
	0,332
	0,200
	0,532
	0,600
	128,78
	600
	0,0017
	0,840
	237,500

	G11-G10
	107,000
	0,840
	12,000
	4,246
	16,246
	419,759
	0,465
	0,000
	0,465
	0,600
	117,02
	600
	0,0017
	0,840
	237,500

	G10-G17
	67,000
	0,890
	18,032
	2,509
	20,541
	382,073
	0,175
	0,997
	1,172
	0,600
	268,61
	800
	0,0013
	0,890
	447,800

	G16-G17
	48,000
	0,840
	12,000
	1,905
	13,905
	443,976
	0,057
	0,000
	0,057
	0,600
	15,07
	600
	0,0017
	0,840
	237,500

	G17-G18
	76,000
	0,890
	20,541
	2,846
	23,388
	360,904
	0,177
	1,228
	1,406
	0,600
	304,38
	800
	0,0013
	0,890
	447,800

	G18-CX1
	12,000
	0,940
	26,110
	0,426
	26,536
	340,280
	0,000
	3,753
	3,753
	0,600
	766,19
	1250
	0,8000
	0,940
	1156,000


Bảng thống kê vật tư thoát n​ước mưa

	TT
	Vật liệu
	Đơn vị
	Khối lư​ợng

	1
	Cống BTCT D600
	m
	921

	2
	Cống BTCT D800
	m
	552

	3
	Cống BTCT D1000
	m
	63

	4
	Cống BTCT D1250
	m
	26

	5
	Hố ga thu nước
	cái
	68

	6
	Cửa xả
	cái
	1


2.3. Thoát nước thải, chất thải rắn:

a) Cơ sở thiết kế:

Tiêu chuẩn áp dụng: tiêu chuẩn thiết kế Thoát nước mạng lưới bên ngoài và công trình TCVN 7957-2023
b) Các chỉ tiêu tính toán.

+ Tiêu chuẩn nước thải khu dân cư theo tiêu chuẩn cấp nước: 120 l/ng.ngđ
+ Tiêu chuẩn chất thải rắn (CTR):1,0 kg/người-ngày

	STT
	LOẠI ĐẤT
	Số người
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Nước cấp (m3/ngđ)

	1
	Đất ở
	400
	120
	l/người/m2
	48,00

	2
	Công trình công cộng
	
	10%
	
	4,80

	3
	Lưu lượng nước ngày trung bình
	
	
	
	52,80


Tổng nhu cầu cấp nước trung bình của dự án:

- Tổng lượng nước thải: Tiêu chuẩn thải nước sinh hoạt lấy bằng 100% tiêu chuẩn cấp nước.



=> Qnt = 100% x 52,80 x1,00= 52,80 (m3/ngđ) 

 (Trong đó: 100% tỷ lệ thu gom so với cấp nước; k=1,0 hệ số không điều hoà ngày của nước thải).
- Vậy tổng lưu lượng thoát nước thải của khu quy hoạch là: Qnt = 60 (m3/ngđ).

- Nước thải được thu gom về bể xử lý nước thải.

- Nước thải sau xử lý đạt giá trị cột B theo QCVN 14:2008/BTNMT được thoát vào hố ga nước mưa theo hệ thống cống thoát nước mưa, thoát ra mương hiện trạng phía Bắc dự án.

c) Giải pháp thiết kế:

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế riêng với hệ thống nước mưa.

- Hướng thoát nước thải: Nước thải của khu vực được thu gom tập trung vào bể xử lí đặt ngầm tại khu cây xanh VHTT-X. 

- Đường kính mạng lưới thoát nước: Căn cứ lưu lượng tính toán, TCVN 7957-2023, với lưu lượng nhỏ, việc lực chọn đường kính theo cấu tạo, phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo độ dốc tuyến cống, ta chọn tuyến cống dẫn là cống BTCT D400, dải kỹ thuật sau nhà sử dụng rãnh xây B400 .

- Các hố thu thăm được thiết kế trên vỉa hè, bố trí cách nhau 20 - 30 (m).

- Độ dốc cống thoát nước lấy theo độ dốc tối thiểu  i = 1/D; 

- Sơ đồ thoát nước thải: Bể tự hoại → hố ga, cống thu nước thải → bể xử lý nước thải → xả vào ga nước mưa.

- Để lựa chọn một công nghệ xử lý nước thải phù hợp, cần phải xem xét các tiêu chuẩn đánh giá sau:

· Phù hợp với chất lượng nước thải đầu vào.

· Bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng nước thải đầu ra xả vào nguồn tiếp nhận theo mục đích sử dụng là cột B của QCVN 14-2008/BTNMT

· Diện tích chiếm đất nhỏ nhất.

· Chi phí xây dựng trên 1 m³ nước được xử lý nhỏ nhất.

· Chi phí sản xuất (điện, hoá chất) trên 1 m³ nước được xử lý nhỏ nhất.

· Quy trình vận hành, bảo trì dễ dàng. thuận lợi.

· Quy trình phải phù hợp với các điều kiện khí hậu địa phương.

· Ảnh hưởng về mùi của bể xử lý thấp nhất.

· Lựa chọn: Bể xử lí nước thải công suất 60m3/ngđ được đặt ngầm hoàn toàn tại vị trí khu cây xanh VHTT-X. Sử dụng công nghệ xử lý sinh học bùn hoạt tính AO. Quy trình công nghệ xử lý nước thải gồm 4 bước: 

· Bước 1:
Xử lý sơ bộ 

· Bước 2:
Xử lý hóa lý

· Bước 3:
Xử lý sinh học

· Bước 4: Khử trùng và thải ra nguồn tiếp nhận.

· Nước thải sau xử lý đạt giá trị cột B theo QCVN 14:2008/BTNMT được thoát vào hố ga nước mưa theo hệ thống cống thoát nước mưa, thoát ra mương hiện trạng phía Bắc dự án.
	BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG

	STT
	Tên cấu kiện
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	1
	Cống BTCT D400
	md
	287

	2
	Rãnh B400
	md
	328

	3
	Hố ga thoát nước thải
	Cái
	17

	4
	Bể xử lí nước thải
	Cái
	1



3. Quy hoạch Cấp nước:

3.1 Nguồn cấp nước:

- Nguồn cấp: Cấp nước từ mạng lưới cấp nước của xã.
- Điểm cấp: điểm đấu cấp nước dự kiến lấy từ mạng lưới cấp nước của xã phía Tây dự án. 

3.2 Nhu cầu dùng nước:

- Tiêu chuẩn thiết kế: 

+ Cấp nước mạng lưới bên ngoài và công trình TCVN 13606:2023.
+ Cấp nước bên trong công trình- Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 4513-1988

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng : QCVN:01/2021 BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình cấp nước : QCVN 07:2023/BXD 

- Các chỉ tiêu cấp nước:

+ Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt cho người dân là: 120l/ng.ngđ.

+ Tiêu chuẩn cấp nước tưới cây rửa đường là 10% Qsh

+ Nước thất thoát và dự phòng là 15% Qt

+ Nước cứu hoả: Số đám cháy xảy ra đồng thời: 2 đám, thời gian chữa cháy 3h, lưu lượng chữa cháy 15 l/s.

+ Kngay.max=1.3; hệ số dùng nước không điều hòa ngày.

-  Số dân tính toán là: 400 (người).

Tổng nhu cầu cấp nước trung bình của dự án:

	STT
	Loại công trình
	Số người
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Nước cấp (m3/ngđ)

	1
	Khu dân cư
	400
	120
	l/người/m2
	48,00

	2
	Công trình công cộng
	
	10%
	
	4,80

	3
	Tưới cây rửa đường
	
	10%
	
	4,80

	4
	Dự phòng rò rỉ
	
	15%
	
	7,20

	5
	Lưu lượng nước ngày trung bình
	
	
	
	64,80

	6
	Lưu lượng nước ngày max
	
	kmax=1.3
	
	84,24


Lượng nước sinh hoạt ngày trung bình ( làm tròn): Qtb=65 m3/ngđ.

Lượng nước sinh hoạt ngày max ( làm tròn): Qm=85 m3/ngđ.

Lưu lượng nước chữa cháy : Qc=2x15*3*3600/1000=324 m3

Lưu lượng nước ngày dùng nước max có cháy: Qt=Qm+Qc=85+324=409 m3/ngđ.

3.3 Giải pháp cấp nước:

Nguồn cấp nước được lấy từ đường ống cấp nước sạch hiện có tại xã Quảng Phú.

Đường ống cấp nước cho dự án là đường ống cấp nước chung với hệ thống cấp nước chữa cháy. Các tuyến ống dẫn chính được thiết kế thành mạng vòng đảm bảo cấp nước liên tục.  

Ống cấp nước sinh hoạt sử dụng ống nhựa HDPE có đường kính từ D50-D110mm. Đường ống cấp nước được chôn sâu 0,5m với các tuyến ống dịch vụ, sâu 0,7m đối với các tuyến ống phân phối (khoảng cách từ mặt đất đến đáy ống). Ống qua đường đặt lồng trong ống thép.

Các tuyến ống dịch vụ được lắp đặt phía sau nhà và có đồng hồ + van chặn để tiện cho công tác quản lý. Nước sinh hoạt được cấp tới các hộ tiêu thụ qua tuyến ống dịch vụ là ống HDPE D50.

Áp lực công tác của các tuyến ống phải đảm bảo là 4 (kg/cm2), áp lực thử 8 (kg/cm2).

Hệ thống cấp nước chữa cháy là hệ thống chữa cháy áp lực thấp. Khi có cháy, xe chữa cháy đến lấy nước từ trụ nước chữa cháy được bố trí nằm dọc trên hè hoặc tại các ngã ba, ngã tư. Khoảng cách giữa các trụ nước chữa cháy từ 100-150m.

3.4 Tính toán thủy lực

Việc tính toán thuỷ lực hệ thống cấp nước cho dự án được thực hiện bằng phần mềm tính toán thuỷ lực Epanet. Công thức tính toán thuỷ lực là phương trình dòng chảy HAZEN-WILLIAMS:

Q = 0,278xCxD2.63J 0.54

Q. là lưu lượng chảy trong đoạn ống tính toán, m3/s

D. là đường kính ống, m

J.  là độ dốc thuỷ lực

C. hệ số dòng chảy Hazen-williams

Mạng lưới cấp nước được tính toán là mạng vòng chảy có áp. Các kết quả tính toán phải đảm bảo đường kính ống cấp nước được chọn đủ tải được lưu lượng và cột áp theo yêu cầu thiết kế. Việc tính toán sẽ được tính cho giờ dùng nước lớn nhất + có cháy.

Bảng thống kê khối lư​ợng

	TT
	Vật liệu
	Đơn vị
	Khối l​ượng

	1
	Ống HDPE DN50
	m
	730

	2
	Ống HDPE D110
	m
	1031

	3
	Họng cứu hoả
	cái
	09


4. Quy hoạch Cấp điện

4.1. Các căn cứ thiết kế:
- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07:2023/BXD

- Quy phạm trang bị điện 11-TCN-18, 19, 20 -2006 do Bộ Công thương ban hành năm 2006

- Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị TCXDVN 333:2005

- Tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo đường phố quảng trường đô thị TCXDVN-259: 2001

- Căn cứ vào tiêu chuẩn đặt các thiết bị điện ( TBA, cáp điện, ...) trong và ngoài nhà, công trình: TCVN 5828 : 1994, TCVN 27 : 1991

4.2. Chỉ tiêu cấp điện.

Chỉ tiêu thiết kế được lấy theo Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam QCVN 01:2021/BXD
	BẢNG TÍNH PHỤ TẢI ĐIỆN

	TRẠM BIẾN ÁP SỐ 1

	TT
	Loại phụ tải
	Đơn vị
	Diện tích
	Pđ
(kW/m2)  
	kđt1
	kđt2
	kpt
	Ptt (kW)
	Hệ số
cos
	Stt (kVA)

	1
	Điện chiếu sáng đường GT + Cây xanh + Bãi đỗ xe
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25.41

	 
	Đường giao thông + Bãi đỗ xe
	m2
	20,705.23
	0.001
	1.00
	1.00
	1.00
	20.71
	0.90
	23.01

	 
	Khu cây xanh + TDTT khu ở
	m2
	4,083.10
	0.0005
	1.00
	1.00
	1.00
	2.04
	0.85
	2.40

	2
	Điện sinh hoạt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	264.00

	 
	Số dân
	người
	400.00
	330.0000
	0.90
	1.00
	2.00
	237.60
	0.90
	264.00

	3
	Khu trung tâm văn hóa khu ở
	m2
	30% công suất sinh hoạt
	142.56
	0.85
	167.72

	4
	Tổng công suất Stt ( kVA)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	260.35
	 
	457.13

	5
	Lựa chọn MBA (kVA)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	560 kVA

	TRẠM BIẾN ÁP SỐ 2

	TT
	Loại phụ tải
	Đơn vị
	Diện tích
	Pđ
(kW/m2)  
	kđt1
	kđt2
	kpt
	Ptt (kW)
	Hệ số
cos
	Stt (kVA)

	1
	Khu trung tâm văn hóa xã
	m2
	30% công suất sinh hoạt
	142.56
	0.85
	167.72

	1
	Khu trung tâm văn hóa xã
	m2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhà văn hóa xã
S=S=5.020,24 x 40% x 3 tầng
	người
	6,024.29
	0.0300
	1.00
	1.00
	1.00
	180.73
	0.85
	212.62

	 
	Khu đất Thể dục thể thao
	m2
	6,786.83
	0.0005
	1.00
	1.00
	1.00
	3.39
	0.85
	3.99

	2
	Tổng công suất Stt ( kVA)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	216.61

	3
	Lựa chọn MBA (kVA)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250 kVA


 4.3. Dự báo nhu cầu sử dụng điện.

Việc tính toán nhu cầu sử dụng điện được xác định trên cơ sở số liệu quy hoạch sử dụng đất và chỉ tiêu cấp điện. Từ đó đưa ra các dự báo sơ bộ về bố trí trạm biến áp, các lộ xuất tuyến, các tuyến chiếu sáng chính trên các tuyến đường.

4.4.Quy hoạch cấp điện: 

a). Nguồn điện.

- Nguồn điện dự kiến được lấy từ đường dây trung thế cạnh dự án.

- Kết cấu lưới mạng: các tuyến cáp trục 22kV được thiết kế theo kiểu mạch vòng vận hành hở, các tuyến cáp 22kV ở chế độ làm việc bình thường chỉ mang tải từ 60%-70% công suất so với công suất cực đại cho phép để đảm  bảo an toàn cấp điện khi sự cố.

- Các tuyến cáp ngầm trung thế được bố trí đi trong hào cáp hoặc đi chung trong hào, tuynen kỹ thuật với các tuyến hạ tầng kỹ thuật khác.

b). Mạng hạ thế:

- Từ trạm biến áp hạ thế khu vực xuất các tuyến hạ thế đến các tủ điện tổng của các hộ tiêu thụ

- Các tuyến cáp hạ thế được xây dựng ngầm dưới hè đường trong các hào cáp, hoặc đi chung trong hào kỹ thuật với các tuyến hạ tầng kỹ thuật khác.

c). Trạm biến áp.

- Bán kính phục vụ < 300m.

- Sử dụng các loại trạm biến áp xây phù hợp, đảm bảo yêu cầu về quỹ đất xây dựng trạm và đảm bảo yêu cầu mỹ quan đô thị.

- Trạm biến áp được bố trí gần đường giao thông để tiện thi công, quản lý và sửa chữa khi có sự cố.

- Trạm biến áp được bố trí gần trung tâm phụ tải điện hoặc trong khu đất cây xanh đơn vị ở.

Lưu ý: công suất và vị trí các trạm biến áp hạ thế mang tính chất định hướng. công suất và vị trí các trạm biến áp hạ thế này được xác định chính xác trong giai đoạn thiết kế dự án trên cơ sở tổng mặt bằng dự án.

- Tổng cộng sử dụng: 02 trạm biến áp. Cấp điện cho khu quy hoạch

d) Hệ thống cáp điện chiếu sáng. 

- Nguồn cấp điện cho hệ thống chiếu sáng lấy từ trạm biến áp gần nhất trong khu vực. Tủ điều khiển được đặt trên bệ tủ bố trí ở dải vỉa hè đường gần với vị trí trạm biến áp.

- Điều khiển hệ thống đèn đường là tủ điều khiển chiếu sáng trọn bộ, có ngăn chống tổn thất để lắp công tơ đếm điện với chế độ đóng cắt tự động theo thời gian (để tiết kiệm điện). 

Buổi tối  ( từ 18 h - 23h )          : 
Đóng 100% số đèn.

Đêm khuya ( từ 23h - 6h )        : 
Tắt 2/3 số đèn.

- Khi vận hành thời gian đóng cắt đèn sẽ thay đổi theo các mùa trong năm

Các đèn được đấu theo thứ tự A,B,C

- Bố trí chiếu sáng: Đối với các tuyến đường có bề rộng lòng đường ≥12m được bố trí chiếu sáng hai bên đường, các tuyến đường có bề rộng lòng đường <12m được bố trí chiếu sáng một bên đường.

- Các tuyến cáp chiếu sáng được xây dựng ngầm dưới hè đường trong các hào cáp, hoặc đi chung trong hào kỹ thuật với các tuyến hạ tầng kỹ thuật khác.

5. Hệ thống cống cáp kỹ thuật:

Khu vực được thiết kế đầu tư hệ thống cống cáp kỹ thuật. Hệ thông cống cáp kỹ thuật sử dụng các đường ống HDPE gân xoắn D160/125 – D195/150 đi dọc trên hè đường.

Hố ga kỹ thuật kích thước thông thủy yêu cầu 1x1,5m, xây gạch BTXM mác 100 vữa xi măng mác 75. Móng lót bê tông mác 150 đá 2x4, hệ thống hố ga bố trí van một chiều D63 thoát nước vào hệ thống thoát nước mưa.
CHƯƠNG VII
ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

1. Các căn cứ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường



Luật Bảo vệ môi trường nước CHXHCN Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 23/06/2014 tại kỳ họp thứ 7 khóa XIII.



Nghị định của Chính phủ số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.



Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 Sử đổi bổ sung một số điều của các nghị đinh quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường.



Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.



Thông tư 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây Dựng về việc hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.



Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.



Các tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam về môi trường.



QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.



QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.



QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm.



QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.



QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

2. Mục tiêu và nội dung đánh giá môi trường chiến lược.


2.1. Mục tiêu: Nhằm đạt được sự phát triển bền vững thông qua lồng ghép các vấn đề về mục tiêu môi trường, kinh tế và xã hội trong quá trình lập quy hoạch. 


2.2. Nội dung:

Xác định các vấn đề môi trường chính: chất lượng không khí, tiếng ồn, đất, nước, cây xanh, nước ngầm và vệ sinh môi trường 

Đánh giá và dự báo tác động tới môi trường của phương án quy hoạch. 

Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, cải thiện vấn đề môi trường trong đồ án quy hoạch;  Đề xuất danh mục các dự án đầu tư xây dựng cần thực hiện đánh giá tác động môi trường. 

3. Hiện trạng các vấn đề môi trường chính

Khu vực nghiên cứu chủ yếu là đất canh tác lúa, trồng các loại cây hoa màu, .... Hiện trạng môi trường khu vực có thể được đánh giá sơ bộ như sau:

+ Về địa hình địa mạo: Khu đất nghiên cứu có địa hình tương đối bằng phẳng, đôi khi có những khu đất cao hơn xung quanh và những vùng ruộng thấp.

+ Về môi trường không khí: Khu vực nghiên cứu chủ yếu là đất canh tác lúa, trồng các loại cây hoa màu, nên chưa bị ảnh hưởng nhiều các tác động của bụi, khói. 

+ Về môi trường nước: 

- Nước ngầm: Chưa có số liệu điều tra quan trắc trong khu vực. Hệ thống thoát nước sử dụng chung giữa thoát nước mưa, nước thải thoát ra mương, do vậy không đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Nước mặt: Trong khu vực có một số hố nhỏ, ruộng trũng, không bị ô nhiễm..

+ Về tiếng ồn: Trong khu vực nghiên cứu hầu như không chịu tác động bởi tiếng ồn. Chỉ có tiếng ồn do các phương tiện giao thông qua lại.

+ Về môi trường đất: Khu đất quy hoạch chủ yếu là ruộng canh tác nên có việc sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật, phân bón hoá học; Khu dân cự hiện có thì sử dụng hệ thống thoát nước chung; tiềm ẩn các nguy cơ ô nhiễm môi trường đất.

+ Hệ sinh thái: Hệ sinh thái trong khu vực là hệ sinh thái nông . Chủ yếu là cây lương thực, hoa màu do con người trồng trọt. 

+ Hệ thống mạng lưới hạ tầng: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa đầy đủ, mạng lưới đường giao thông chủ yếu đường bê tông, đường đất, đã có mạng cấp nước sạch, hệ thống thoát nước chung gây ô nhiễm môi trường.

+ Nghĩa trang: Trong khu vực có một số ít phần mộ rải rác và khu nghĩa trang liệt sỹ của xã
4. Dự báo các tác động tới môi trường của đồ án quy hoạch

Việc đưa một diện tích lớn hiện là đồng ruộng, đất trống, ruộng trũng… vào khai thác phát triển trung tâm xã sẽ tác động tới môi trường và làm thay đổi hệ sinh thái, điều kiện vi khí hậu, môi trường nước, đất, không khí… Quy hoạch xây dựng khu trung tâm xã được nghiên cứu và lập trên nguyên tắc phát triển đồng bộ, hài hoà với môi trường đảm bảo phát triển bền vững trong khu vực. Tuy nhiên trong đồ án này ta có thể xác định được một số nguồn có khả năng gây ô nhiễm môi trường, để phân tích, đánh giá và xác định các vấn đề về môi trường đã hoặc chưa được giải quyết trong đồ án, làm cơ sở kiến nghị giải pháp, biện pháp hạn chế giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong khu vực. Cụ thể các nguồn là:

a. Trong quá trình thi công xây dựng:

· Dự báo tác động tới môi trường trong quá trình thi công xây dựng:

Quá trình thi công xây dựng công trình do có nhiều xe ô tô vận chuyển nguyên vật liệu tới chân công trình như: gạch, đá, cát, sỏi, sắt thép, xi măng...sẽ gây bụi, gây tiếng ồn tới môi trường khu vực. Nước thải xả vào môi trường khu vực gây ô nhiễm môi trường nước mặt và thậm chí gây ảnh hưởng tới hệ thống thoát nước khu vực vào những ngày mưa to, đồng thời việc lưu giữ cát, đá sỏi trên mặt bằng công trình cũng góp phần gây tắc các đường thoát nước khu vực và gây bụi khi có mưa to, gió lớn. Các chất thải rắn trong quá trình xây dựng thường chiếm diện tích lưu thông khu vực, các chất thải trong quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trong quá trình xây dựng như: nước thải sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt...cũng đều gây cho môi trường khu vực bị ô nhiễm. Cụ thể:

· Tác động tới môi trường không khí: 

Khi xây dựng các công trình sẽ làm tăng lượng khói bụi do các hoạt động vận chuyển nguyên liệu, do các máy móc thi công. Đây là nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí.

· Tác động tới môi trường nước:

Nước mưa, nước thải sinh hoạt… không được tách riêng để thu gom và xử lý sẽ mang theo khối lượng bùn đất lớn bị cuốn trôi sẽ làm tăng hàm lượng các chất lơ lửng, đồng thời khi chảy qua khu vực chứa chất thải rắn sinh hoạt không được che, chắn sẽ cuốn theo các chất ô nhiễm. Trong quá trình thi công, nước mưa còn nhiễm các loại dầu mỡ thải ra từ các động cơ của xe, máy sẽ làm giảm khả năng tự làm sạch, gây ô nhiễm môi trường nước mặt cũng như nước ngầm.

· Tác động tới môi trường đất:

Môi trường đất sẽ bị ảnh hưởng nhẹ về chất lượng do chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng gây ra, việc san ủi cũng là ảnh hưởng đến chế độ chảy của nước mặt.

· Tác động tới môi trường sống:

- Chất thải rắn phát sinh trong các hoạt động thi công nếu không được thu gom triệt để sẽ gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

- Tiếng ồn của các phương tiện, khói bụi của các phương tiện thi công ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân xung quanh khu vực.

Nhìn chung, trong giai đoạn xây dựng các nguồn gây ô nhiễm mang tính chất tạm thời, không liên tục và sẽ chấm dứt khi hoàn thành giai đoạn xây dựng. 

· Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm khi thi công xây dựng:

- Giảm thiểu ô nhiễm môi không khí:

+ Trang bị đầy đủ các phương tiện thi công hiện đại để hạn chế ô nhiễm tiếng ồn, khí thải, căng bạt che chắn xung quanh công trình; Có kế hoạch cung cấp vật tư hợp lý, hạn chế việc tập kết vật tư tại công trường trong cùng một thời điểm. Thường xuyên tưới nước định kỳ tại các địa điểm đang xây dựng; Các xe tải chuyên chở vật liệu xây dựng phải che bạt trong quá trình vận chuyển, tránh tình trạng rơi vãi nguyên vật liệu,  công nhân bốc xếp vật liệu phải có trang bị bảo hộ lao động để hạn chế ảnh hưởng trực tiếp.

+ Giảm thiểu tiếng ồn, rung: Các xe tải chuyên chở vật liệu phải hạn chế tốc độ khi đi qua khu vực dân cư. Các dụng cụ gây nên những âm thanh có cường độ cao như máy ủi, búa đóng cọc, thi công tránh những giờ nghỉ ngơi của dân cư trong khu vực. Các công đoạn gây tiếng ồn lớn sẽ được tập trung vào ban ngày và được thông báo trước tới dân cư khu vực được biết. Tổ chức quản lý tốt công nhân vận hành máy móc thiết bị và thi công đồng thời trong quá trình thi công nên có đầy đủ các trang thiết bị an toàn lao động để hạn chế khả năng phát sinh tai nạn lao động.

- Hệ thống thoát nước: 

+ Xây dựng hệ thống thoát nước tạm thời để đưa nước thải ra khỏi khu vực dự án. Cụ thể: nước mưa cuốn theo đất, cát, xi măng…rơi vãi trên mặt đất cần phải được thu gom về hồ lắng trước khi thải ra mương, bùn lắng sẽ được nạo vét vào cuối giai đoạn thi công hoặc khi bị ứ đầy. 

+ Xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công cộng trên công trường, chất thải của nhà vệ sinh công cộng được hợp đồng với cơ quan chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo định kỳ. Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên lao động trên công trường phải được thu gom và xử lý riêng. 

- Xử lý chất thải rắn thải: 

+ Việc vận chuyển chất thải phải sử dụng các hộp gen, thùng chứa có nắp đậy kín, và phải được vận chuyển về nơi quy định của địa phương, tránh tồn đọng trên công trường làm rơi vãi vào ao mương thuỷ lợi gây tắc nghẽn dòng chảy. 

+ Chất thải rắn xây dựng và bùn thải được thu gom và vận chuyển về nơi quy định của thành phố để đổ thải, đất thải có thể sử dụng làm vật liệu san lấp; Mọi vấn đề quản lý chất thải trong quá trình vận chuyển sẽ được hợp đồng và yêu cầu chất thải rắn gắn với trách nhiệm đơn vị vận chuyển và lái xe.

+ Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân được đổ thải đúng nơi quy định và được hợp đồng với công ty môi trường đô thị thu gom và xử lý.


- Xử lý tai nạn rủi ro: Tổ chức quản lý tốt công nhân vận hành máy móc thiết bị và thi công, đồng thời trong quá trình thi công nên có đầy đủ các trang thiết bị an toàn lao động, cung cấp các khoá tập huấn và bảo đảm những chính sách an toàn cho công nhân để hạn chế khả năng phát sinh tai nạn lao động; Có bảng chỉ dẫn cho biết vị trí công trường đang xây dựng.

b. Trong quá trình sử dụng:

* Dự báo tác động tới môi trường trong quá trình đi vào sử dụng:

- Các công trình công cộng nói chung có khả năng gây ồn và ô nhiễm nước do không xử lý triệt để nước thải. 

- Các công trình nhà ở cao tầng, thấp tầng nằm có khả năng gây ô nhiễm nước và mất vệ sinh môi trường do chất thải rắn thải, với tần suất lớn, có cường độ và quy mô nhỏ, nếu không áp dụng biện pháp xử lý nước thải và thu gom chất thải rắn thải theo quy định sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới người dân sống trong khu vực đó.

- Các hoạt động giao thông trên các tuyến đường quy hoạch gây khói bụi, tiếng ồn làm ảnh hưởng tới môi trường sống của người dân.

- Các hoạt động xây dựng trong quá trình thực hiện dự  án cũng là một trong những nguồn gây ô nhiễm môi trường với cường độ và quy mô lớn song có thời gian không kéo dài.  

· Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm khi đi vào sử dụng:

- Khi quy hoạch xây dựng hoàn thành đi vào khai thác, sử dụng thì các tác động như trong quá trình xây dựng không còn nữa. Đem lại cho khu vực môi trường sống tốt hơn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được cải thiện. 

 - Bố trí trồng cây xanh sân vườn và hè phố, kết nối hệ thống cây xanh giữa các công trình cao tầng và thấp tầng, để tạo môi trường cảnh quan, đồng thời làm giảm tiếng ồn và khói bụi từ các phương tiện giao thông gây ra. Xác định hành lang cách ly, bảo vệ các công trình hạ tầng theo quy định hiện hành. 

- Thiết kế quy hoạch giao thông có mạng lưới đường theo cấp hạng đúng quy chuẩn, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật và nhu cầu sử dụng về giao thông và bãi đỗ, kết nối tốt với giao thông khu vực, tạo điều kiện giao thông thuận lợi, thông suốt.

- Xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng hoàn toàn với nước mưa. Nước thải được thu gom, xử lý triệt để từ khu nhà ở đạt tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường được cơ quan có thẩm quyền cho phép mới được thoát vào hệ thống nước thoát nước khu vực. Việc xây dựng hệ thống thoát nước thải phải đảm bảo chất lượng tránh gây rò rỉ nước thải ra môi trường, thu gom triệt để về trạm bơm có khoảng cách ly an toàn vệ sinh môi trường theo quy chuẩn.

- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, đảm bảo đồng bộ với các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Tuân thủ và khớp nối quy hoạch thoát nước, san nền chung của khu vực, đồng thời đảm bảo việc tiêu thoát nhanh, tránh gây ngập úng cho khu vực lân cận.

- Bố trí các thùng đựng chất thải rắn công cộng trong khu vực dịch vụ thương mại, công viên cây xanh … Lượng chất thải rắn thải này sẽ được thu gom và mang đi hàng ngày bằng hệ thống thu gom chất thải rắn thải của khu vực thông qua hợp đồng với đơn vị có chức năng vệ sinh môi trường để thu gom và vận chuyển chất thải rắn theo đúng quy định.

- Nhà vệ sinh công cộng được xác định theo quy định về quản lý bùn cặn và nhà vệ sinh công cộng trong quy chuẩn xây dựng đô thị. Nước thải của các nhà vệ sinh công cộng được thu gom theo hệ thống thoát nước thải riêng và chất thải phải được xử lý tại chỗ đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường theo quy định về quản lý chất thải rắn. 

- Phun nước rửa đường hàng ngày để giảm bụi.

· Các biện pháp khác: 

- Có chính sách và chương trình cụ thể tuyên truyền, vận động, giáo dục ý thức cho người dân về bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan chung, có chính sách khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm bớt sử dụng các phương tiện giao thông cá nhân.

- Thành lập tổ thanh tra môi trường, theo dõi và xử lý các yếu tố tác động tiêu cực đến môi trường khi triển khai đồ án cũng như khi đồ án đi vào sử dụng. 


- Thông tin về dự án cần được công bố tới dân cư trong khu vực và các cơ quan có liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, có thể tổ chức tham vấn với dân cư khu vực và các cơ quan hữu quan. 

c. Các vấn đề môi trường sẽ được giải quyết:

Các vấn đề môi trường đã được giải quyết được thể hiện đồng bộ trong đồ án quy hoạch khu nhà ở cho người thu nhập thấp. Các chỉ tiêu quy hoạch đều đạt và vượt các quy định tại các quy chuẩn, quy phạm về quy hoạch sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, quy hoạch giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Trong đó, nổi bật là:

- Về hệ thống giao thông: 

+ Đã lựa chọn giải pháp mạng giao thông theo dạng “ô cờ”, phân cấp hạng rõ ràng là hợp lý với mô hình tổ chức giao thông trong một trung tâm lớn. Các tuyến đường có hè phố đều được trồng cây xanh dọc đường theo đúng quy định  nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí do khí thải, tiếng ồn của các phương tiện giao thông. 

- Về hệ thống thoát nước thải: Đã xác định rõ hệ thống thoát nước thải là hệ thống cống riêng giữa nước mưa và nước thải, trạm bơm và trạm xử lý được xây ngầm, đảm bảo giảm tối đa ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí do nhiễm bẩn nước thải. 

- Chất thải rắn phải được phân loại tại nguồn, thu gom triệt để với các phương thức thu gom theo từng đối tượng, đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường không khí, đất và nước.

d. Các vấn đề môi trường chưa được giải quyết:

Như đã nêu trên, về cơ bản các yếu tố và nguồn có khả năng gây ô nhiễm môi trường đã đề cập, được lường trước và đề ra các biện pháp xử lý cụ thể trong đồ án quy hoạch chi tiết Khu nhà ở cho người thu nhập thấp này. Tuy nhiên còn một số vấn đề cần được nghiên cứu giải quyết tiếp trong giai đoạn nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình và khai thác sử dụng sau này, đó là:

- Việc xây dựng các công trình trong khu vực này là một quá trình lâu dài, nên trong đồ án này chưa thể xác định và nêu được đầy đủ các yếu tố gây ô nhiễm bụi, tiếng ồn trong quá trình thi công xây dựng công trình.

- Trong phạm vi một đồ án quy họach chi tiết, để giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong công tác xây dựng phát triển đô thị theo quy hoạch chỉ có thể nêu và giải quyết được các vấn đề cơ bản như trên. Nó không thể đề cập hết các vấn đề gây ô nhiễm và các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn phụ thuộc vào yếu tố nhận thức của người sử dụng cũng như các yếu tố kỹ thuật khác. Các vấn đề này sẽ được đề cập và cụ thể hoá trong quá trình đánh giá tác động môi trường theo quy định kèm theo dự án đầu tư xây dựng trong khu vực. Đồng thời phải được giải quyết đồng bộ giữa việc tuyên truyền vận động, đề ra các chính sách, biện pháp và kế hoạch quản lý, quan trắc, giám sát tác động môi trường của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

5. Kết luận

Phần đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch đã đưa ra các tác động của quá trình xây dựng và khi hoàn thành đi vào sử dụng đến môi trường sống. Đưa ra được biện pháp giảm thiểu tác động và các biện pháp hợp lý để có thể kiểm soát, hạn chế các tác động đó đến chất lượng môi trường; Đảm bảo xây dựng đồng bộ đáp ứng nhu cầu chung của thành phố, đồng thời hướng đến mục tiêu phục vụ tốt nhất nhu cầu sống cho nhân dân trong khu vực.

Đánh giá tác động môi trường chi tiết cụ thể sẽ được thực hiện theo các dự án riêng.
CHƯƠNG VIII
TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐẦU TƯ VÀ PHÂN KỲ ĐẦU TƯ
I. Sơ bộ tổng mức đầu tư:

1. Căn cứ tính toán:
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Suất vốn đầu tư của Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 816/QĐ-BXD ngày 22 tháng 08 năm 2024 của Bộ Xây dựng;
- Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng.
2. Sơ bộ tổng mức đầu tư:
- Tổng mức đầu tư (dự kiến): 235.847.307.000 (đồng)
  (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi năm tỷ tám trăm bốn mươi bảy triệu ba trăm linh bảy nghìn đông)

- Nguồn kinh phí để thực hiện dự án đầu tư xây dựng: Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có)
Bảng sơ bộ tổng mức đầu tư
Dự án: ĐTXD khu nhà ở (Khu dân cư nông thôn) tại thôn Lĩnh Mai và Trung tâm văn hóa thể thao xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
	STT
	KHOẢN MỤC CHI PHÍ
	CÁCH TÍNH
	KÝ HIỆU
	GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ
	THUẾ GTGT
	GIÁ TRỊ SAU THUẾ

	I
	CHI PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ
	Sum(Gbt1:Gbt3)
	GBT,TĐC
	21.869.575.200
	42.881.520
	21.912.456.720

	1.1
	  Chi phí bồi thường đất nông nghiệp
	4,884
	ha x 4.390.000.000đ/ha
	GBT1
	21.440.760.000
	 
	21.440.760.000

	1.2
	  Chi phí tổ chức đền bù, hỗ trợ Tái định cư
	2
	% x Gbt1
	GBT3
	428.815.200
	42.881.520
	471.696.720

	II
	  CHI PHÍ XÂY DỰNG
	Gxd.1 + Gxd.2
	GXD
	156.416.889.969
	15.641.688.997
	172.058.578.966

	2.1
	  Công trình dân dụng 
	Sum(Gxd1.1:Gxd1.4)
	Gxd.1
	125.591.508.151
	12.559.150.815
	138.150.658.966

	2.1.1
	  Xây dựng nhà ở - phần xây thô (xây tối đa 3 tầng + 1 tum) 
	       32.899 
	m2 x 7.347.000đ x 0,921 x 55%
	Gxd1.1
	111.306.972.857
	11.130.697.286
	122.437.670.142

	2.1.2
	  Xây dựng nhà văn hóa khu ở
	553
	m2 x 7.019.000đ x 0,922
	Gxd1.2
	3.253.408.595
	325.340.859
	3.578.749.454

	2.1.3
	  Xây dựng nhà văn hóa xã
	1.150
	m2 x 7.019.000đ x 0,922
	Gxd1.3
	6.765.677.909
	676.567.791
	7.442.245.700

	2.1.4
	  Xây dựng bể bơi cấp xã
	369
	m2 x 13.973.000đ x 0,91
	Gxd1.4
	4.265.448.791
	426.544.879
	4.691.993.670

	2.2
	  Công trình hạ tầng kỹ thuật
	Sum(Gxd2.1:Gxd2.3)
	Gxd.2
	30.825.381.818
	3.082.538.182
	33.907.920.000

	2.2.1
	  Hạ tầng kỹ thuật khu ở
	3,304ha x 7.500.000.000đ/ha x 0,932
	Gxd.2.1
	20.995.418.182
	2.099.541.818
	23.094.960.000

	2.2.2
	  Hạ tâng kỹ thuật khu trung tâm xã và đương giao thông
	1,88ha x 7.500.000.000đ/ha x 0,932 x 80%
	Gxd.2.2
	9.557.236.364
	955.723.636
	10.512.960.000

	2.2.3
	  Hoàn trả công trình điện, viễn thông, nông nghiệp
	Tạm tính
	Gxd.2.3
	272.727.273
	27.272.727
	300.000.000

	III
	  CHI PHÍ THIẾT BỊ
	Gtb.1 + Gtb2
	Gtb
	2.610.163.636
	261.016.364
	2.871.180.000

	3.1
	  Công trình dân dụng 
	Sum(Gtb1.1:Gtb1.3)
	Gxd.1
	1.109.443.636
	110.944.364
	1.220.388.000

	3.1.1
	  Nhà văn hóa khu ở
	553
	m2 x 480.000đ/m2
	Gtb.1.1
	241.309.091
	24.130.909
	265.440.000

	3.1.2
	  Nhà văn hóa khu xã
	1.150
	m2 x 480.000đ/m2
	Gtb.1.2
	501.818.182
	50.181.818
	552.000.000

	3.1.3
	  Bể bơi cấp xã
	369
	m2 x 1.092.000đ/m2
	Gtb.1.3
	366.316.364
	36.631.636
	402.948.000

	3.2
	  Công trình hạ tầng kỹ thuật (Hạ tầng khu tái định cư)
	4,884ha x 338.000.000đ/ha
	Gtb.2
	1.500.720.000
	150.072.000
	1.650.792.000

	IV
	  CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN
	Gqlda1 + Gqlda2
	GQLDA
	2.942.566.731
	294.256.673
	3.236.823.404

	4.1
	  Công trình dân dụng
	1,940
	% x (Gxd1+Gtb1)
	Gqlda1
	2.457.998.465
	245.799.846
	2.703.798.311

	4.2
	  Công trình hạ tầng kỹ thuật
	1,499
	% x (Gxd2 + Gtb2)
	Gqlda2
	484.568.266
	48.456.827
	533.025.093

	V
	  CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
	Sum(Gtv1:Gtv14)
	GTV
	11.121.531.159
	1.112.153.116
	12.233.684.274

	5.1
	  Chi phí khảo sát địa hình
	4,555ha x 15tr/ha
	Gtv1
	62.113.636
	6.211.364
	68.325.000

	5.2
	  Chi phí khảo sát địa chất
	Tạm tính
	Gtv2
	67.500.000
	6.750.000
	74.250.000

	5.3
	  Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi
	Gtv3.1 + Gtv3.2
	Gtv3
	685.078.998
	68.507.900
	753.586.898

	+
	  Công trình dân dụng
	0,456
	% x (Gxd1+Gtb1)
	Gtv3.1
	577.756.340
	57.775.634
	635.531.974

	+
	  Công trình hạ tầng kỹ thuật
	0,332
	% x (Gxd2 + Gtb2)
	Gtv3.2
	107.322.658
	10.732.266
	118.054.924

	5.4
	  Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi
	Gtv4.1 + Gtv4.2
	Gtv4
	126.225.825
	12.622.583
	138.848.408

	+
	  Công trình dân dụng
	0,081
	% x (Gxd1+Gtb1)
	Gtv4.1
	102.627.771
	10.262.777
	112.890.548

	+
	  Công trình hạ tầng kỹ thuật
	0,073
	% x (Gxd2 + Gtb2)
	Gtv4.2
	23.598.054
	2.359.805
	25.957.860

	5.5
	  Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán
	Gtv3.1 + Gtv3.2
	Gtv5
	4.869.893.952
	486.989.395
	5.356.883.347

	+
	  Công trình dân dụng
	3,410
	% x Gxd 1
	Gtv5.1
	4.282.670.428
	428.267.043
	4.710.937.471

	+
	  Công trình hạ tầng kỹ thuật
	1,905
	% x Gxd 2
	Gtv5.2
	587.223.524
	58.722.352
	645.945.876

	5.6
	  Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC 
	Gtv3.1 + Gtv3.2
	Gtv6
	372.730.194
	37.273.019
	410.003.214

	+
	  Công trình dân dụng
	0,258
	% x Gxd 1
	Gtv6.1
	324.026.091
	32.402.609
	356.428.700

	+
	  Công trình hạ tầng kỹ thuật
	0,158
	% x Gxd 2
	Gtv6.2
	48.704.103
	4.870.410
	53.574.514

	5.7
	  Chi phí thẩm tra dự toán thiết kế 
	Gtv3.1 + Gtv3.2
	Gtv7
	360.833.351
	36.083.335
	396.916.686

	+
	  Công trình dân dụng
	0,250
	% x Gxd 1
	Gtv7.1
	313.978.770
	31.397.877
	345.376.647

	+
	  Công trình hạ tầng kỹ thuật
	0,152
	% x Gxd 2
	Gtv7.2
	46.854.580
	4.685.458
	51.540.038

	5.8
	  Chi phí giám sát thi công xây dựng
	Gtv2.1 + Gtv2.2
	Gtv8
	2.885.669.604
	288.566.960
	3.174.236.564

	+
	  Công trình dân dụng
	1,768
	% x Gxd 1
	Gtv8.1
	2.220.457.864
	222.045.786
	2.442.503.651

	+
	  Công trình hạ tầng kỹ thuật
	2,158
	% x Gxd 2
	Gtv8.2
	665.211.740
	66.521.174
	731.732.914

	5.9
	  Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị
	Gtv2.1 + Gtv2.2
	Gtv9
	12.050.782
	1.205.078
	13.255.860

	+
	  Công trình dân dụng
	0,844
	% x Gxd 1
	Gtv9.1
	9.363.704
	936.370
	10.300.075

	+
	  Công trình hạ tầng kỹ thuật
	0,803
	% x Gxd 2
	Gtv9.2
	12.050.782
	1.205.078
	13.255.860

	5.10
	  Chi phí kiểm định chất lượng CTXD
	Gtv2.1 + Gtv2.2
	GTV10
	724.088.720
	72.408.872
	796.497.592

	+
	  Công trình dân dụng
	0,500
	% x Gxd 1 x 1,05
	Gtv10.1
	659.355.418
	65.935.542
	725.290.960

	+
	  Công trình hạ tầng kỹ thuật
	0,200
	% x Gxd 2  x 1,05
	Gtv10.2
	64.733.302
	6.473.330
	71.206.632

	5.11
	  Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT thi công
	Gtv2.1 + Gtv2.2
	GTV11
	226.402.850
	22.640.285
	249.043.135

	+
	  Công trình dân dụng
	0,114
	% x Gxd 1
	Gtv11.1
	143.174.319
	14.317.432
	157.491.751

	+
	  Công trình hạ tầng kỹ thuật
	0,270
	% x Gxd 2
	Gtv11.2
	83.228.531
	8.322.853
	91.551.384

	5.12
	  Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT thiết bị
	Gtv2.1 + Gtv2.2
	GTV11
	554.013.488
	55.401.349
	609.414.837

	+
	  Công trình dân dụng
	0,367
	% x Gxd 1
	Gtv12.1
	460.920.835
	46.092.083
	507.012.918

	+
	  Công trình hạ tầng kỹ thuật
	0,302
	% x Gxd 2 
	Gtv12.2
	93.092.653
	9.309.265
	102.401.918

	5.13
	  Chi phí thẩm định HSMT, kết quả LCNT thi công
	0,100
	% x Gxd x 1,1
	Ck13
	172.058.579
	17.205.858
	         189.264.437 

	5.14
	  Chi phí thẩm định HSMT, kết quả LCNT Thiết bị
	0,100
	% x Gtb x 1,1
	Ck14
	2.871.180
	287.118
	             3.158.298 

	VI
	  CHI PHÍ KHÁC
	Sum(Gk1:Gk6)
	GK
	1.926.868.820
	167.050.280
	2.093.919.100

	6.1
	  Chi phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi
	0,010
	% x TMĐT
	Ck1
	23.584.731
	 
	23.584.731

	6.2
	  Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu
	20,000
	% x (Gtv13+Gtv14)
	Ck2
	579.544.077
	57.954.408
	637.498.485

	6.3
	  Lệ phí thẩm duyệt PCCC
	0,0017
	% x TMĐT
	Ck3
	4.009.404
	 
	4.009.404

	6.4
	  Chi phí bảo hiểm công trình
	0,25
	% x (Gxd+Gtb)
	Ck4
	397.567.634
	39.756.763
	437.324.397

	6.5
	  Chi phí kiểm toán
	0,294
	% x TDT
	Ck5
	693.391.086
	69.339.109
	762.730.194

	6.6
	  Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán
	0,194
	% x TDT x 50%
	Ck6
	228.771.889
	 
	228.771.889

	VII
	  CHI PHÍ DỰ PHÒNG
	10% x (Gxd+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk)
	GDP
	 
	 
	21.440.664.246

	 
	  TỔNG CỘNG
	I+II+III+IV+V+VI+VII
	TDT
	 
	 
	235.847.307.000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


II. Phân kỳ đầu tư

- Giai đoạn 1: Giải phóng mặt bằng.

- Giai đoạn 2: Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật.

- Giai đoạn 3: Xây dựng công trình trên đất (Trung tâm văn hóa thể thao xã, Nhà văn hóa khu ở, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài khu nhà ở).
- Dự án ưu tiên: Xây dựng Khu văn hóa thể thao xã.
CHƯƠNG IX
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN
Trên đây là toàn bộ nội dung Đồ án quy hoạch chi tiết khu nhà ở (Khu dân cư nông thôn) tại thôn Lĩnh Mai và Trung tâm văn hóa thể thao xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh do Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và xây dựng H.A.C lập trên cơ sở đã được thống nhất với cơ quan tổ chức lập quy hoạch.

Việc lập Đồ án quy hoạch chi tiết khu nhà ở (Khu dân cư nông thôn) tại thôn Lĩnh Mai và Trung tâm văn hóa thể thao xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh phù hợp với đồ án quy hoạch chung, chủ trương phát triển kinh tế xã hội của huyện Lương Tài nói chung và của xã Quảng Phú trong việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt. Quy mô xây dựng được xác lập theo tiêu chuẩn hiện hành, có vận dụng theo thực tế để đảm bảo yêu cầu sử dụng hiện tại và lâu dài, phù hợp với quy hoạch định hướng phát triển của xã
Nội dung quy hoạch xây dựng đã đáp ứng chủ trương, mục tiêu và tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

II.  KIẾN NGHỊ.
UBND xã Quảng Phú kính đề nghị Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị huyện thẩm định trình UBND huyện Lương Tài xem xét phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết khu nhà ở (Khu dân cư nông thôn) tại thôn Lĩnh Mai và Trung tâm văn hóa thể thao xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh để làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai các bước tiếp theo./. 

PHỤ LỤC

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ
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